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                   BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(áp dụng cho hộ, cá  nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển)
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	1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):
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	2.  Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất  1%:
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	3. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 5%:
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	4. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất: 3%
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	5. Hoạt động kinh doanh khác áp dụng thuế suất  2%:
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[bookmark: doanhthu1_BKL]Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*):	
[bookmark: doanhthu2_BKL]Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (**):	
[bookmark: doanhthu3_BKL]Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu (***):	

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

	
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
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NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Ghi chú:
(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5.
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của chỉ tiêu 1
(***)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của của các chỉ tiêu  2, 3, 4, 5





